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Phần Trắc nghiệm
Câu 1. Nhóm nào sau đây là nhóm KHÍ HIẾM
	A. IIA	B. VIIA	C. IA	D. VIIIA
Câu 2. Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là:
	A. Các nguyên tố p	B. Các nguyên tố s
	C. Các nguyên tố s và nguyên tố  p	D. Các nguyên tố d
Câu 3. Nguyên tố nào sau đây có tính kim loại mạnh nhất ?
	A. K.	B. Cs.	C. Na.	D. I.
Câu 4. Nguyên tử của nguyên tố X được xếp ở nhóm IVA có số electron lớp ngoài cùng là:
	A. 1	B. 2	C. 4	D. 3
Câu 5. Tính chất nào không biến đổi tuần hoàn
	A. Số electron
B. Bán kính nguyên tử
C. Tính kim loại, phi kim
D. Tính axit bazo của oxit và Hidroxit cao nhất
Câu 6. Số nguyên tố trong chu kỳ3:
	A. 2	B. 8	C. 36	D. 18
Câu 7. Chu kì nào sau đây là chu kì nhỏ
	A. 6	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 8. Nguyên tử R có hóa trị 3 trong hợp  chất nào sau đây?
	A. RH4	B. RH5	C. H2R	D. RH3
Câu 9. Số thứ tự ô nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn bằng:
	A. Số nơtron	B. Số hiệu nguyên tử
	C. Số khối	D. Số electron hóa trị
Câu 10. Trong bảng tuần hoàn trong mỗi chu kì khi điện tích hạt nhân tăng độ âm điện các nguyên tử nguyên tố biến đổi như thế nào ?
	A. Giảm	B. Không thay đổi
	C. Tăng	D. Vừa giảm vừa tăng.
Câu 11. Cho cấu hình electron của nguyên tử một số nguyên tố : 1s22s2 (X), 1s22s22p3 (Y), 1s22s22p63s2 (Z)  Các nguyên tố cùng chu kì là
	A. X, Y	B. X, Z.	C. X, Y, Z.	D. Y, Z.
Câu 12. Nguyên tố X có cấu hình electron là 1s22s22p3.Vị trí của nguyên tố trên trong bảng tuần hoàn là:
	A. Ô số 5, chu kì 7, nhóm VIIA.	B. Ô số 7, chu kì 2, nhóm VIIA.
	C. Ô số 7, chu kì 2, nhóm VA	D. Ô số 5, chu kì 2, nhóm VA
Câu 13. Nguyên tố ở chu kì 2 có số lớp electron là: 
	A. 2	B. 1	C. 3	D. 4
Câu 14. Cho 7,8 gam một kim loại kiềm R tác dụng hoàn toàn với nước thu được 2,24 lit khí H2 (đktc). Xác định R.
	A. K	B. Li	C. Rb	D. Na
Câu 15. Oxit cao nhất của R ứng với công thức RO2 , nguyên tố R là 
	A. Magie	B. Photpho	C. Cacbon	D. Nito
Câu 16. Oxit cao nhất của một nguyên tố là R2O5. Hợp chất với hiđro của nguyên tố đó là chất khí chứa 8,82% hiđro. Phát biểu nào sau đây là sai?
	A. Tính kim loại của R lớn hơn kim loại Na.
	B. Lớp vỏ của R có 5 electron hóa trị
	C. Nguyên tử R có 3 lớp electron.
	D. Tính phi kim của nguyên tố R yếu hơn nguyên tố Clo.
Câu 17. Cấu hình electron của ion X2+  là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc.
	A. chu kì 4, nhóm IIA.	B. chu kì 4, nhóm VIIIB
	C. chu kì 4, nhóm VIIIA	D. chu kì 3, nhóm VIB.
Câu 18. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là.
	A. F, Na, O, Li.	B. F, Li, O, Na.	C. F, O, Li, Na.   D. Li, Na, O, F.
Câu 19. Các ion M2+ và Y– đều có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p6. vị trí của M và Y trong bảng tuần hoàn là 
	A. M thuộc chu kì 4, nhóm IIA ; Y thuộc chu kì 3 nhóm VIIA.
	B. M thuộc chu kì 3, nhóm VIIIA ; Y thuộc chu kì 3 nhóm VIIA. 
	C. M thuộc chu kì 3, nhóm VA ; Y thuộc chu kì 4 nhóm VIA
	D. M thuộc chu kì 4, nhóm IA ; Y thuộc chu kì 3 nhóm VIA.
Câu 20. Hiđroxit cao nhất của một nguyên tố R có dạng HRO4. R cho hợp chất khí với hiđro chứa 1,23% hiđro theo khối lượng. nguyên tố R là
	A. P	B. Cl	C. I	D. Br
B. PHẦN TỰ LUẬN.
Câu 21: Hợp chất ion A được tạo thành từ cation M+  và anion X2-. Trong phân tử A có tổng số hạt proton, nơtron và electron là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36 hạt. Số khối của X2- lớn hơn số khối của M+ là 9. Tổng số hạt trong X2- nhiều hơn tổng số hạt trong M+ là 17. Tìm A
Câu 22: R là nguyên tố phi kim thuộc nhóm A. Tỉ lệ giữa phần trăm khối lượng nguyên tố R trong oxit cao nhất và phần trăm khối lượng R trong hợp chất khí với hidro bằng 0,5955. Tìm R và tính phần trăm khối lượng của R trong oxit cao nhất.
[bookmark: _GoBack]

